
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
B42 TT6 khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

24/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TEM NHÃN TRẦN GIA

0109915118

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; - 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; 
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu: + Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...; + Bán buôn ô 
dù; + Bán buôn dao, kéo; + Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe 
đạp; + Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính 
râm, ống nhòm, kính lúp); + Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã 
ghi âm thanh, hình ảnh; + Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ 
treo tường và đồ trang sức; + Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ 
chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
- Bán buôn bột giấy

4669

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới, xúc tiến thương mại; - Tổ chức 
hội nghị, hội thảo, triển lãm thương mại, tổ chức biểu diễn các 
loại hình nghệ thuật (không bao gồm kinh doanh phòng hát 
Karaoke, vũ trường, quán bar)

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TEM NHÃN TRẦN GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRAN GIA TEMPERS MANUFACTURING 
AND TRADING COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: TRAN GIA TMAT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903203422 
Email:

Fax:
Website:
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4. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Trừ hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000

5. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

6. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

7. Quảng cáo 7310

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

9. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

12. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

13. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót 
như: Giấy vệ sinh, băng vệ sinh;
- Sản xuất giấy viết, giấy in;
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính;
- Sản xuất giấy tự copy khác;
- Sản xuất giấy nến và giấy than;
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính;
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp;
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại;
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy;
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt;
- Sản xuất nhãn hiệu;
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy;
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy;
- Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác 
được đúc sẵn;
- Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải;
- Sản xuất vàng mã các loại.

1709

14. In ấn 1811(Chính)

15. Dịch vụ liên quan đến in 1812

16. Sao chép bản ghi các loại 1820

17. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022
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2.000.000.000 VNĐ

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

19. Xuất bản phần mềm
(Trừ xuất bản phẩm)

5820

20. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038082016176
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 6, làng Yên Xá, Xã Yên Dương, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 6, làng Yên Xá, Xã Yên Dương, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN KHANH    Nam

20/06/1982 Kinh Việt Nam

02/07/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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